	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 4911/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v: xây dựng mô hình huyện mẫu về hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại
	Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 trong đó có yêu cầu các địa phương phải tập trung chỉ đạo, ưu tiên huy động các nguồn lực để cùng với việc thực hiện và hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu phải xây dựng cho mỗi tỉnh, thành phố một mô hình cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh cho tối thiểu một đơn vị cấp huyện để làm mẫu (dưới đây gọi là huyện mẫu), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lựa chọn địa bàn thực hiện (Công văn số 106/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 28/01/2011 và Công văn số 2951/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11/8/2011); xác định mục tiêu và yêu cầu xây dựng huyện mẫu (Thông báo số 54/TB-TCQLĐĐ ngày 12/12/2011, Thông báo số 15/TB-TCQLĐĐ ngày 18/6/2012); chỉ đạo tập trung kinh phí, nhân lực cho xây dựng huyện mẫu (Thông báo số 277/TB-BTNMT ngày 31/12/2010, Công văn số 3927/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/10/2011, Thông báo số 172/TB-BTNMT ngày 07/8/2012) và đôn đốc, hướng dẫn báo cáo tình hình xây dựng huyện mẫu (Công văn số 862/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 19/8/2013). Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc xây dựng huyện mẫu ở các địa phương còn chậm, nhất là việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; việc báo cáo tình hình triển khai, thực hiện ở nhiều địa phương còn chưa đầy đủ, không đúng yêu cầu nên việc theo dõi, chỉ đạo của Bộ đối với các địa phương gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân hạn chế trên, ngoài những yếu tố khách quan, một số địa phương thực hiện còn dàn trải, chưa tập trung, ưu tiên cho huyện mẫu; việc theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ chưa được coi trọng. để khắc phục tình hình trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Rà soát, báo cáo đầy đủ tình hình triển khai, kết quả thực hiện; nhu cầu khối lượng và kế hoạch thực hiện; tình hình đầu tư, giải ngân kinh phí và nhu cầu kinh phí cần thiết để hoàn thành xây dựng huyện mẫu theo các nhóm nhiệm vụ về đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/12/2013, đồng thời tổ chức theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ từng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) để Bộ theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Theo các Biểu mẫu gửi kèm Công văn này.
2. Trong năm 2014 cần xác định việc xây dựng mô hình huyện mẫu của tỉnh, thành phố là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đất đai ở địa phương để tập trung chỉ đạo, bố trí đủ kinh phí (dành tối thiểu 10% tiền thu từ đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg) cho thực hiện nhằm hoàn thành các nội dung công việc còn lại của huyện mẫu chậm nhất là vào năm 2015. Trong đó, các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang (TP Bắc Giang), Hòa Bình, Hà Nam, Lâm Đồng, An Giang phải hoàn thành xây dựng huyện mẫu trong năm 2014.

3. Các tỉnh được Trung ương hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 18/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phải dành toàn bộ phần kinh phí hỗ trợ còn lại chưa giải ngân và kinh phí hỗ trợ bổ sung trong năm 2013 và 2014 cho xây dựng huyện mẫu của địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Tài chính chỉ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí xây dựng huyện mẫu cho các tỉnh thực hiện báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện theo các nội dung tại điểm 1 trên đây và trên cơ sở kinh phí đã được đầu tư bằng ngân sách địa phương (có quyết định đầu tư).

4. Các tỉnh, thành phố đã phê duyệt Dự án điều chỉnh Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và Thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng huyện mẫu mà chưa gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (có danh sách kèm theo Công văn này) thì phải gửi Quyết định phê duyệt và Dự án điều chỉnh Dự án tổng thể, Thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng huyện mẫu về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc chỉ đạo thực hiện và báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội; bản số gửi về địa chỉ Email: DATT@monre.gov.vn; điện thoại: 04 36290204.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (Để báo cáo);
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, VP, TCQLĐĐ(CĐKTK).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Mạnh Hiển


Phụ lục số 04: mẫu số 10 của Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2009 về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính

	TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	(Địa danh), ngày     tháng     năm


BẢN TỔNG HỢP

KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH, HOẶC CÔNG ĐOẠN CÔNG TRÌNH

- Tên công trình (hoặc tên Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán):

- Các Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có): ghi số Quyết định, ngày tháng, cơ quan quyết định;

- Các Quyết định phê duyệt các Thiết kế kỹ thuật - dự toán;

- Các đơn vị thi công: liệt kê tên các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi công công trình;

- Thời gian thi công công trình từ tháng .... năm .... đến tháng ..... năm ..... (ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thi công không phụ thuộc vào một đơn vị thi công cụ thể);

- Các đơn vị tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm: (liệt kê tên các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thẩm định chất lượng công trình);

- Thời gian thẩm định từ tháng ..... năm .... đến tháng ..... năm .....: (ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thẩm định không phụ thuộc vào một đơn vị thẩm định cụ thể);

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Ngân sách Trung ương......... triệu đồng;

+ Ngân sách địa phương............. triệu đồng

- Nơi lưu sản phẩm tại: (ghi tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chỉ định của cơ quan quyết định đầu tư).

Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị công trình (hoặc Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán)

	TT
	Tên hạng mục công trình, sản phẩm
	Khối lượng
	Giá trị
	Ghi chú

	
	
	Thiết kế KT-DT
	Hoàn thành được nghiệm thu
	Dự toán
	Thực hiện
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	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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_1460894069.xls
Bieu 1

		

		Mẫu biểu 1.  BÁO CÁO KẾT QUẢ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN HUYỆN MẪU(tên huyện……)

		(Kèm theo Công văn số 4911/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

		TT		Tên đơn vị hành chính		Diện tích đo vẽ
 bản đồ địa chính						Chỉnh lý bản đồ địa chính						Đăng ký cấp giấy chứng nhận																						Xây dựng cơ sở dữ liệu

																		Tổng số thửa		Diện tích cần cấp GCN
(ha)		Số thửa đã đăng ký		Kết quả cấp GCN				Trong đó:

																												Cấp mới						Cấp đổi						Tổng số khối lượng cần nhập liệu				Đã nhập liệu (thửa)				Đã tích hợp vào CSDL
(thửa)				Thiết bị cấp tỉnh
(đã đầu tư đánh dấu x)		Thiết bị cấp huyện
(nếu có đánh dấu x)

						TKKTDT phê duyệt		Kết quả thực hiện đến 10/2013				TKKTDT phê duyệt		Kết quả thực hiện đến 10/2013														TKKTDT phê duyệt		Kết quả thực hiện đến 10/2013				TKKTDT phê duyệt		Kết quả thực hiện đến 10/2013

						Khối lượng (ha)		Khối lượng (ha)		Đạt % so với khối lượng đã phê duyệt		Khối lượng (thửa)		Khối lượng (thửa)		Đạt % so với khối lượng đã phê duyệt								Thửa		Diện tích
(ha)		Khối lượng (Giấy)		Khối lượng (Giấy)		Đạt % so với khối lượng đã phê duyệt		Khối lượng (Giấy)		Khối lượng (Giấy)		Đạt % so với khối lượng đã phê duyệt		Thửa		Diện tích
(ha)		Thửa		Diện tích
(ha)		Thửa		Diện tích
(ha)

				Tổng

		1		Xã A

		2		Xã B

		3		Xã C

				Người lập biểu

				(Ký, ghi rõ họ và tên, số điện thoại)
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Bieu 2

		

		Mẫu biểu số 02.TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ KINH PHÍ VÀ TƯ VẤN THỰC HIỆN TẠI HUYỆN MẪU

		(Kèm theo Công văn số 4911/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

		TT		Nội dung công việc		Số, ngày, tháng Hợp đồng		Ngày khởi đầu, ngày kết thúc		Kinh phí phê duyệt theo TKKTDT
(tr.đ)		Nguồn vốn đầu tư										Giá trị kinh phí đã thực hiện tính đến 10/2013
(tr.đ)		Đã giải ngân						Trong đó						Tên đơn vị tư vấn thực hiện		Bố trí nhân lực thực hiện
(người)		Phần mềm thực hiện XDCSDL

												Tổng
(tr.đ)		Trong đó:										Tổng 
(tr.đ)		NSTW
(tr.đ)		NSĐP
(tr.đ)		Giá trị khối lượng đã thanh lý hợp đồng
(tr.đ)		Giá trị khối lượng đã nghiệm thu công đoạn
(tr.đ)		Tạm ứng
(tr.đ)

														NSTW
(tr.đ)		Chiếm % so với tổng kinh phí Trung ương đã đầu tư cho toàn tỉnh		NSĐP
(tr.đ)		Chiếm % so với tổng kinh phí địa phương đã đầu tư cho toàn tỉnh

		1		2		3		4		5		6=7+9		7		8		9		10		11		12=13+14=15+16+17		13		14		15		16		17		18		19		20

				Tổng

		1		Xã A

		a		Đo đạc

		b		Đăng ký, cấp GCN

		c		XDCSDL

		2		Xã B

		a		Đo đạc

		b		Đăng ký, cấp GCN

		c		XDCSDL

		3		Xã ….

				Đo đạc

				Đăngký, cấp GCN

				XDCSDL

		4		Tích hợp dữ liệu

		5		Chi phí khác

				Người lập biểu

				(Ký, ghi rõ họ và tên, số điện thoại)
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Bieu 3

		Mẫu biểu 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỦA THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN HUYỆN MẪU

		(Kèm theo Công văn số 4911/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

		TT		Tên đơn vị hành chính		Tổng nhu cầu kinh phí
(Tr. Đồng)		Đo đạc bản đồ địa chính										Đăng ký cấp GCN										Kinh phí xây dựng CSDL
(Tr.đồng)		Kinh phí mua sắm trang thiết bị
(Tr.đồng)

								Tổng
cộng
(Tr.đồng)		Đo mới (Ha)				Chỉnh lý (Thửa)				Tổng
cộng
(Tr.đồng)		Cấp lần đầu				Cấp đổi

										Khối lượng (Ha)		Kinh phí (Tr.đồng)		Khối lượng (Thửa)		Kinh phí (Tr.đồng)				Khối lượng (Giấy)		Kinh phí (Tr.đồng)		Khối lượng (Giấy)		Kinh phí (Tr.đồng)

		1		2		3=4+9+14+15		4=6+8		5		6		7		8		9=11+13		10		11		12		13		14		15

		A		Tổng

				Xã a

				Xã b

				Xã c

		B		Nhu cầu phân kỳ từng năm

		I		Năm 2014

				Xã a

				Xã b

				Xã c

		II		Năm 2015

				Xã d

				Xã e

				Xã f

		Người lập Biểu

		(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)
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Bieu 5

		

		Biểu số 05. DANH SÁCH CÁC TỈNH NỘP DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TỔNG THỂ VÀ 
THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ YOÁN HUYỆN MẪU

		TT		Tên tỉnh		Dự án điều chỉnh DATT						TKKTDT huyện điểm

						Gửi quyết định		Dự án file Giấy		Dự án File số		Gửi quyết định		TKKT file Giấy		TKKT File số

				Tổng		28		17		0		11		8		0

		1		Hà Giang		1		1				1

		2		Tuyên Quang		1		1

		3		Cao Bằng

		4		Lạng Sơn

		5		Băc Kan

		6		Thái Nguyên								1

		7		Phú Thọ		1						1		1

		8		Lào Cai		1		1

		9		Yên Bái

		10		Băc Giang		1

		11		Lai Châu		1		1

		12		Điện Biên		1		1				1		1

		13		Sơn La

		14		Hòa Bình		1		1				1		1

		15		Thanh Hóa		1

		16		Nghệ An		1		1

		17		Hà Tĩnh

		18		Quảng Bình		1		1

		19		Quảng Trị		1		1				1		1

		20		TT Huế		1		1

		21		Quảng Nam		1

		22		Phú Yên

		23		Ninh Thuận		1						1		1

		24		Bình Thuận		1

		25		Kon Tum

		26		Gia Lai		1		1

		27		Đắk Nông		1						1

		28		Đắk Lắk

		29		Lâm Đồng

		30		Bình Phước				1

		31		Tây Ninh

		32		Trà Vinh		1

		33		Hậu Giang

		34		Sóc Trăng		1

		35		Bạc Liêu		1

		36		Cà Mau		1

		37		Hà nam		1		1						1

		38		Nam Định

		39		Ninh Bình

		40		An Giang

		41		Long An		1		1				1

		42		Hải Dương

		43		Cần Thơ

		44		Kiên Giang

		45		Quảng Ninh

		46		Vĩnh Phúc

		47		Bắc Ninh		1		1				1		1

		48		Hải Phòng

		49		Đà Nẵng		1

		50		Bà Rịa Vũng Tầu

		51		Đồng Nai		1

		52		TP. Hồ Chí Minh

		53		Bình Dương				1

		54		Đồng Tháp		1		1				1		1

		55		Hà Nội

		Ghi chú: số 1: đã gửi; để trống: chưa gửi
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